
Thanh Hóa, ngày 04 thảng 9 năm 2024

Kính gửi: Các Quý công ty kinh doanh trong lĩnh vực may mặc

Noì nhận'.
- Như trên;
- Hội đồng mua sắm BV;
- Lưu: VT.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V

SỞ Y TẾ THANH HÓA
BỆNH VIỆN YDCT THANH HÓA

số: #Í7TMCG-BVYDCT
V/v đề nghị cung cấp báo giá dịch vụ may trang 
phục y tế tại Bệnh viện Y dược cồ truyền tỉnh 

Thanh Hóa năm 2024

Bệnh viện ¥ Dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa đang triển Kế hoạch may quần 
áo y tế cho cán bộ Bệnh viện theo kế hoạch năm 2024.

Đe có cơ sở xây dựng dự toán gói thầu, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu “May 
trang phục y tế cho cán bộ Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Thanh Hóa năm 

2024”, Bệnh viện Y Dược cồ truyền tỉnh Thanh Hóa kính mời các Công ty có 
ngành nghề, lĩnh vực hoạt động phù hợp với công việc nêu trên cung cấp cho 

chúng tôi báo giá hàng hóa, dịch vụ với các yêu cầu sau đây:

- Phạm vi, khối lượng, các yêu cầu về hàng hóa, dịch vụ cần cung cấp: Theo 

bảng phụ lục chi tiết kèm theo.

- Báo giá cần phải mô tả chi tiết cấu hình, yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa, dịch 

vụ chào, đáp ứng yêu cầu, kèm theo các thông tin về xuất xứ/ký mã hiệu/hãng sản 
xuất và phải bao gồm đầy đủ các điều kiện, điều khoản thương mại kèm theo tối 

thiểu như: Hiệu lực báo giá; đã gồm đầy đủ thuế, phí liên quan; thời gian bàn giao 

hàng hóa dịch vụ; thời gian bảo hành; các điều khoản tạm ứng, thanh toán;...
- Báo giá xin gửi về địa chỉ dưới đây trước 17 giờ ngày 13/9/2024.

+ Bà: Đặng Thi Thu Phương;
+ Số điện thoại: 0918021086;

+ Địa chỉ nhận: Văn thư Phòng Tổ chức hành chính;

Trân trọng./.

/ Bệnhvịền \r\ /
Y Dtrôcĩ/K I/ỊặxÍ ( 

\ cổ TRUYnr/7 It 
---------

Nguyễn Văn Tâm



STT

1 Bộ 64,0

2 Bộ 64,0

Trang phục của bác sĩ 
bộ dài tay mùa đông 
(01 bộ gồm: Áo, quần, 
mũ)

Đon vị 
tính

PHẠM VI, KHÓI LƯỢNG, CÁC YÊU CẢU VẾ HÀNG HÓA, DỊCH vụ 
CÀN CUNG CẤP

(Kèm theo thư mời số: /TMCG-BVYDCTngày 04/9/2024 của Giám đắc Bệnh
viện Y Dược cô truyên tỉnh Thanh Hóa)

4

Tên danh mục hàng 
hóa, dịch vụ cung cấp

Trang phục của bác sĩ 
bộ ngắn tay mùa hè 
(01 bộ gồm: Áo, quần, 
mũ

Mô tả chi tiết cấu hình, yêu cầu 
kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ

1. Chất liệu, màu sắc
- Màu sắc: Màu trắng.
- Chất liệu:
• Vải cotton.
• Vải Rate silk.
• Vải kaki.
• Vải thun co giãn.
• Vải thô Oxford.

Khối 
lưọng

2. Kiểu dáng:
- Áo: Áo blouse cổ bẻ Danton, 
cài cúc giữa, chiều dài áo ngang 
gối, kiểu ngắn tay, phía trước có 
3 túi, có khuy cài biển công tác 
trên ngực trái, phía sau xẻ giữa 
tới ngang mông.
- Quằn: Quần âu hai ly, 2 túi 
chéo, quần nam có 1 túi sau.
- Mũ:
a) Màu sác: Theo màu sắc của 
áo;
b) Chất liệu: Theo chất liệu của 
áo.
Đo và may theo số đo của từng 
người

1. Chất liệu, màu sắc
- Màu sắc: Màu trắng.
- Chất liệu:
• Vải cotton.
• Vải kate silk.
• Vải kaki.
• Vải thun co giãn.
• Vải thô Oxford.

2. Kiểu dáng:
- Áo: Áo blouse cồ bẻ Danton, 

cài cúc giữa, chiều dài áo ngang 
gôi, kiều dài tay, phía trước có 3 
túi, có khuy cài biển công tác



STT

3 Bộ 109,0

Bí

o

4 Bộ 109,0

Trang phục điều dưỡng 
viên, bộ ngan tay mùa 
hè (01 bộ gồm: Áo, 
quần, mũ)

Tên danh mục hàng 
hóa, dịch vụ cung cấp

Đơn vị 
tính

1. Chất liệu, màu sắc
- Màu sắc: Màu trắng.
- Chất liệu:
• Vải cotton.
• Vải kate silk.
• Vải kaki.
• Vải thun co giãn.
• Vải thô Oxford.

Mô tả chi tiết cấu hình, yêu cầu 
kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ 

trên ngực trái, phía sau xẻ giữa 
tới ngang mông.
- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi 
chéo, quằn nam có 1 túi sau.
-Mũ:
a) Màu sẳc: Theo màu sẳc của 
áo;
b) Chất liệu: Theo chất liệu của 
áo.
Đo và may theo số đo của từng 
người

Khối 
lưọng

Trang phục điều dưỡng 
viên bộ dài tay mùa 
dông (01 bộ gồm: Áo, 
quần, mũ)

2. Kiểu dáng:
- Áo: Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, 

cộc tay, chiều dài áo ngang 
mông, phía trước có 2 túi, có 
khuy cài biển tên trên ngực trái; 
Túi áo, tay áo và cổ áo có viền 
xanh dương, viền rộng 0,5 cm
- Quần: Quằn âu hai ly, 2 túi 
chéo, quần nam có 1 túi sau.
-Mũ:

a) Màu sắc: Theo màu sắc của 
áo;
b) Chất liệu: Theo chất liệu của 
áo.
Đo và may theo số đo của từng 
người______________________
1. Chất liệu, màu sắc
- Màu sắc: Màu trắng.
- Chất liệu:
• Vải cotton.
• Vải kate silk.
• Vải kaki.
• Vải thun co giãn.
• Vải thô Oxford.



STT

Ẩ 1 • A w1. Chat liệu, màu săc: 
r r

5 Bộ 4,0

2. Kiểu dáng: 
À A Ẵ

6 Bộ 4,0

Trang phục kỹ thuật 
viên, cử nhân và các 
chức danh khác làm 
việc chuyên môn tại 
các khoa, phòng lâm 
sàng và cận lâm sàng 
bộ ngán tay mùa hè 
(01 bộ gồm: Áo, quằn, 
mũ)

Tên danh mục hàng 
hóa, dịch vụ cung cấp

Đon vị 
tính

NH 
(c 
)T- Màu sắc: Màu trắng.

- Chất liệu:
• Vải cotton.
• Vải kate silk.
• Vải kaki.
• Vải thun co giãn.
• Vải thô Oxford.

Khối 
lưọng

Trang phục kỹ thuật 
viên, cử nhân và các 
chức danh khác làm 
việc chuyên môn tại 
các khoa, phòng lâm 
sàng và cận lâm sàng

Mô tả chi tiết cấu hình, yêu cầu 
kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ

2. Kiểu dáng:
- Áo: Áo cố 2 ve, cài cúc giữa, 

dài tay, chiều dài áo ngang 
mông, phía trước có 2 túi, có 
khuy cài biển tên trên ngực trái; 
Túi áo, tay áo và cổ áo có viền 
xanh dương, viền rộng 0,5 cm
- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi 
chéo, quần nam có 1 túi sau.
-Mũ:

a) Màu sắc: Theo màu sắc của 
áo;
b) Chất liệu: Theo chất liệu của 
áo.
Đo và may theo số đo của từng 
người

- Ao: Ao cô 2 ve, cài cúc giữa, 
cộc tay, chiều dài áo ngang 
mông, phía trước có 3 túi, có 
khuy cài biển tên trên ngực trái 
-Quằn: Quằn âu hai ly, 2 túi 
chéo, quần nam có 1 túi sau.
- Mũ:
a) Màu sắc: Theo màu sắc của 
áo;
b) Chất liệu: Theo chất liệu của 
áo.
Đo và may theo số đo của từng 
người______________________
1. Chất liệu, màu sắc:

- Màu sắc: Màu trắng.
- Chất liệu:
• Vải cotton.
• Vải kate silk.
• Vải kaki.



STT

7 Bộ 20,0

8 Bộ 20,0
Trang phục của dược 
sĩ bộ dài tay mùa đông 
(01 bộ gồm: Áo, quần, 
mũ)

Đon vị 
tính

r
Ư-

Mô tả chi tiết cấu hình, yêu cầu 
kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ

• Vải thun co giãn.
• Vải thô Oxford.

Tên danh mục hàng 
hóa, dịch vụ cung cấp 

bộ dài tay mùa đông
(01 bộ gồm: Áo, quần, 
mũ)

Khối 
lượng

2. Kiểu dáng:
- Áo: Áo cồ 2 ve, cài cúc giữa, 
dài tay, chiều dài áo ngang 
mông, phía trước có 3 túi, có 
khuy cài biển tên trên ngực trái 
-Quần: Quần âu hai ly, 2 túi 
chéo, quân nam có 1 túi sau.
- Mũ:

a) Màu sắc: Theo màu sắc của 
áo;
b) Chất liệu: Theo chất liệu của 
áo.
Đo và may theo số đo của từng 
người______________________
1. Chất liệu, màu sắc
- Màu sắc: Màu trắng.
- Chất liệu:
• Vải cotton.
• Vải kate silk.
• Vải kaki.
• Vải thun co giãn.
• Vải thô Oxford.

Trang phục của dược 
sĩ bộ ngán tay mùa hè 
(01 bộ gồm: Áo, quần, 
mũ)

2. Kiểu dáng:
- Áo: Áo blouse, cổ 2 ve, cài 

cúc giữa, cộc tay, chiều dài áo 
ngang gối, phía trước có 2 túi 
chéo và 1 túi ngực, có khuy cài 
biển công tác trên ngực trái, phía 
sau xẻ giữa tới ngang mông.
- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi 
chéo, quần nam có 1 túi sau.
- Mũ:

a) Màu sắc: Theo màu sắc của 
áo;
b) Chất liệu: Theo chất liệu của 
áo.
Đo và may theo số đo của từng 
người_______________________
1. Chất liệu, màu sắc
- Màu sắc: Màu trắng.
- Chất liệu:
• Vải cotton.



STT

9 Bộ 9,0

10 Bộ 9,0

Trang phục của hộ lý 
bộ ngắn tay mùa hè 
(01 bộ gồm: Áo, quần, 
mũ)

Trang phục của hộ lý 
bộ dài tay mùa đông

Tên danh mục hàng 
hóa, dịch vụ cung cấp

Đon vị 
tính

XẠ

-lữ

Mô tả chi tiết cấu hình, yêu cầu 
kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ

• Vải Rate silk.
• Vải kaki.
• Vải thun co giãn.
• Vải thô Oxford.

Khối 
lưựng

2. Kiểu dáng
- Áo: Áo cồ trái tim, cài cúc 
giữa, cộc tay, chiều dài áo ngang 
mông, phía trước có 2 túi, có 
khuy cài biển tên trên ngực trái
- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi 
chéo, quần nam có 1 tủi sau.
-Mũ:
a) Màu sắc: Theo màu sắc của 
áo;
b) Chất liệu: Theo chất liệu của 
áo.
Đo và may theo số đo của từng 
người_______________________
1. Chất liệu, màu sắc:
• Vải cotton.

2. Kiểu dáng:
- Áo: Áo blouse, cồ 2 ve, cài 

cúc giữa, dài tay, chiều dài áo 
ngang gối, phía trước có 2 túi 
chéo và 1 túi ngực, có khuy cài 
biển công tác trên ngực trái, phía 
sau xẻ giữa tới ngang mông.
- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi 
chéo, quần nam có 1 túi sau.

■ Mũ:
a) Màu sắc: Theo màu sắc của 
áo;
b) Chất liệu: Theo chất liệu của 
áo.
Đo và may theo số đo của từng 
người_______________________
ỉ. Chất liệu, màu sắc:
- Màu sắc: Màu xanh hòa bình
- Chất liệu:
• Vải cotton.
• Vải kate silk.
• Vải kaki.
• Vải thun co giãn.
• Vải thô Oxford.



I- •
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★

Đon vị 
tính

3'

Tên danh mục hàng 
hóa, dịch vụ cung cấp 

(01 bộ gồm: Áo, quằn, 
mũ)

Mô tả chi tiết cấu hình, yêu cầu 
kỹ thuật hàng hóa, dịch vụ

• Vải kate silk.
• Vải kaki.
• Vải thun co giãn.
• Vải thô Oxford.

Khối 
lượng

2. Kiểu dáng
- Áo: Áo cổ trái tim, cài cúc 
giữa, dài tay, chiều dài áo ngang 
mông, phía trước có 2 túi, có 
khuy cài biển tên trên ngực trái
- Quần: Quần âu hai ly, 2 túi 
chéo, quần nam có 1 túi sau.
-Mũ:
a) Màu sắc: Theo màu sắc của 
áo;
b) Chất liệu: Theo chất liệu của 
áo.
Đo và may theo số đo của từng 
người





Y

★
BÁO GIÁ HÀNG HÓA, DỊCH vụ

Mô tà chi tiết câu hình, yêu cầu kỹ thuật hàng hóa, dịch vụstt Đơn giá trước thuế

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

■)

TỒNG CỘNG 

(Bằng chữ:

Tên danh mục hàng hóa, dịch 
vụ cung cấp

Xuất xứ/ký mã 
hiệu/hãng sán xuát

Đơn vỊ 
tinh

Thành tiền sau 
thuế

Khối 
lượng

Tỳ suát 
thuế VAT

Đơn giá sau 
thuế

(1)
1
2
3
4
5
6

Kính gửi:
cơ quan mà chủng tôi nhận được, Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi Quý Cơ quan bảng báo giá về hàng hóa, dịch vụ như sau:

 ngày tháng năm
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA ĐƠN VỊ CUNG CÁP

Điều khoản thương mai:
- Hiệu lực: Báo giá có hiệu lực trong vòng 90 ngày kẻ từ ngày phát hành.
- Thời gian bàn giao hàng hóa: Trong ngày kẻ từ ngày hợp đồng cổ hiệu lực.
- Giả nêu trên đã bao gồm thuế, phí các loại và vận chuyển, bàn giao đến địa điểm Bẽn mua, chưa bao gồm chi phí lắp đặt, cài đặt.
- Tạm ững, thanh toán: Tạm ứng tối thiểu là sau khi kí hợp đồng, thanh toán hết số tiền còn lại sau khi nghiệm thu đưa hàng hóa, dịch vụ vào sử dụng.
- Bảo hành: Hàng hóa được bảo hành trong thời gian
Rất mong được họp tác với Quý cơ quan Ị

Logo công^ .
Địa chì, sổ điện thoại liệiỆtô4 VIÊN \

* ị Y DƯỢC 
A \ CỔ TRUYỂN /

C?h€tF’yệiỉjqằứbáo giá cùa Quý


